TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

                        KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Năm học 2020- 2021

Môn: Địa lí 6

(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

	Cấp độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Tên chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Mỏ khoáng sản
	Phân loại khoáng sản
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm/ 

Tỉ lệ %
	2
0.5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	2

0.5

5%

	Chủ đề 2: Líp vá khÝ
	Thành phần không khí, đặc điểm cấu tạo các tầng của lớp vỏ khí, đặc điểm các khối khí 
	
	
	Đặc điểm tính chất các khối khí
	
	

	Số câu

Số điểm/
 Tỉ lệ %
	4
1
10%
	
	
	
	
	1
3
10%
	
	
	5
4
40%

	Chủ đề 3: KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i §Êt
	Nhiệt độ không khí, khái niệm gió, các loại gió lớn trên Trái Đất
	
	Các đai khí áp trên Trái đất
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm/
 Tỉ lệ %
	3
0.75
7.5%
	
	1

1,75

17,5%
	
	
	
	
	
	4
2,5

2,5%

	Chủ đề 4: 

H¬i n­íc trong kh«ng khÝ. M­a
	Độ ẩm không khí, sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất 
	
	
	
	
	
	Tính tổng lượng mưa của một địa điểm 
	

	Số câu

Số điểm/ 
Tỉ lệ %
	4
1
10%
	
	
	
	
	
	
	1
2
10%
	5
3

10%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	13
3,25

32,5%
	
	1

1,75

17,5%
	
	
	1

3
30%
	
	1

2

20%
	16
10

100%


	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

Năm học 2020 - 2021

Môn: Địa lí 6
Thời gian: 45 phút


ĐỀ 1

A) Phần trắc nghiệm khách quan: (5 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý đúng ở mỗi câu sau  (từ câu 1 - câu 13)
Câu 1.  Đồng, chì, kẽm thuộc loại khoáng sản nào?

A. Kim loại.  
                  B. Phi kim loại.
            
C. Năng lượng.

        D. Tất cả đều sai
Câu 2. Than, cao lanh, đá vôi thuộc loại mỏ khoáng sản nào?

A. Kim loại.  
                  B. Phi kim loại.
            
C. Năng lượng.

        D. Tất cả đều sai
Câu 3. Khoảng 90% không khí tập trung ở tầng nào của khí quyển ?


A. Các tầng cao của khí quyển. 
                      B.Tầng bình lưu.


          C. Tầng đối lưu. 
                                         D. Cả a, b, c đều sai.  

Câu 4. Khu vực mưa nhiều nhất trên Trái đất là khu vực?

A. Xích đạo.               B. Vùng cực.
                 

C. Chí tuyến.
      D. Vòng cực.

Câu 5. Thành phần của không khí bao gồm ?

   A. Khí ôxi và ni tơ                                              B. Khí ôxi và hơi nước

   C. Khí ôxi, ni tơ, hơi nước và các khí khác          D. Khí ni tơ và hơi nước
Câu 6. Lớp ô dôn nằm ở tầng nào của lớp vỏ khí ?

  A. Tầng đối lưu                                              B. Tầng bình lưu

  C. Các tầng cao của khí quyển.                       D. Tất cả các tầng trên.
Câu 7. Nhiệt độ không khí sinh ra do nguyên nhân ?

  A. Bức xạ mặt trời trực tiếp làm nóng không khí.                

  B. Mặt đất hấp thụ nhiệt rồi tỏa nhiệt vào không khí.  

  C. Hơi nước và các hạt bụi làm nóng không khí.
  D. Các nhà máy, xí nghiệp nhả khói bụi vào không khí. 
Câu 8. Khi nào thì không khí sẽ bão hòa hơi nước? 
  A. Không khí chứa nhiều hơi nước.                        

  B. Không khí đã chứa một lượng hơi nước tối đa.  
  D. Không khí không chứa hơi nước.
  C. Không khí chứa một ít hơi nước.
Câu 9. Trong các thành phần của không khí, thành phần  chiếm tỉ trọng lớn nhất là?

          A. Khí cacbonic                  B. Oxi
          C. Hơi nước                        D. Khí nitơ               
Câu 10. Nguyên nhân sinh ra gió ?

          A. Do chênh lệch khí áp       B. Do độ ẩm .        
          C. Do nhiệt độ.                     D. Do biển.                         
Câu 11. Để đo lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ gì?

          A. Nhiệt kế.                         B. Áp kế.                     
          C. Ẩm kế.                            D. Vũ kế.

Câu 12. Nguyên nhân khiến không khí có độ ẩm là do?

          A. Do càng lên cao nhiệt độ càng giảm.

B. Do mưa nhiều.

C. Do không khí chứa một lượng hơi nước nhất định.

D. Do không khí chứa nhiều mây.
Câu 13. Có mấy loại gió chính trên Trái Đất?

         A. 1.                                     B. 2.        

         C. 3.                                     D. 4.
Câu 14. (1,75 điểm) Điền vào chỗ trống cho các câu sau

A. Các đai khí áp thấp nằm ở các vĩ độ: ………………………………

B. Các đai khí áp cao nằm ở các vĩ độ: ..………………………………. 

B) Tự luận: (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Cho biết đặc điểm tính chất các khối khí ? 
Câu 6 (2 điểm). Dựa vào bảng lượng mưa (mm) ở Tp. Hồ Chí Minh: 
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tp. HCM
	30
	25
	20
	45
	120
	165
	180
	205
	220
	150
	70
	55


a. Tính tổng lượng mưa trong năm ở Tp.Hồ Chí Minh.

b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ở Tp.Hồ Chí Minh.

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM - ĐỀ 1
A) Phần trắc nghiệm khách quan: 5 điểm

Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm (câu 1 - câu 13)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14: Mỗi đai áp đúng được 0.25 đ

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	C
	A: 0(, 60(B, 60(N
B: 30(B, 30(N, 90(B, 90(N


B) Tự luận: (5 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao. (0,75 đ)

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp. (0,75 đ)

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn. (0,75 đ)

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô. (0,75 đ)

Câu 2: (2 điểm)
a. Tổng lượng mưa trong năm ở Tp.Hồ Chí Minh  =  Tổng 12 tháng  =  1285 (mm) (1 đ)

b. Tổng lượng mưa các tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ở Tp.Hồ Chí Minh:

120 + 165 + 180 + 205 + 220 + 150  =  1040 (mm) (1 đ)

	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

Năm học 2020 - 2021

Môn: Địa lí 6
Thời gian: 45 phút


ĐỀ 2
A) Phần trắc nghiệm khách quan: (5 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý đúng ở mỗi câu sau  (từ câu 1 - câu 13)
Câu 1.  Khu vực mưa nhiều nhất trên Trái đất là khu vực?

A. Xích đạo.               B. Vùng cực.
                 

C. Chí tuyến.
      D. Vòng cực.
Câu 2. Khoảng 90% không khí tập trung ở tầng nào của khí quyển ?


A. Các tầng cao của khí quyển. 
                      B.Tầng bình lưu.


          C. Tầng đối lưu. 
                                         D. Cả a, b, c đều sai.  
Câu 3. Than, cao lanh, đá vôi thuộc loại mỏ khoáng sản nào?

A. Kim loại.  
                  B. Phi kim loại.
            
C. Năng lượng.

        D. Tất cả đều sai
Câu 4. Đồng, chì, kẽm thuộc loại khoáng sản nào?

A. Kim loại.  
                  B. Phi kim loại.
            
C. Năng lượng.

        D. Tất cả đều sai
Câu 5. Thành phần của không khí bao gồm ?

   A. Khí ôxi và ni tơ                                              B. Khí ôxi và hơi nước

   C. Khí ôxi, ni tơ, hơi nước và các khí khác          D. Khí ni tơ và hơi nước
Câu 6. Nhiệt độ không khí sinh ra do nguyên nhân ?

  A. Bức xạ mặt trời trực tiếp làm nóng không khí.                

  B. Mặt đất hấp thụ nhiệt rồi tỏa nhiệt vào không khí.  

  C. Hơi nước và các hạt bụi làm nóng không khí.
  D. Các nhà máy, xí nghiệp nhả khói bụi vào không khí. 
Câu 7. Lớp ô dôn nằm ở tầng nào của lớp vỏ khí ?

  A. Tầng đối lưu                                              B. Tầng bình lưu

  C. Các tầng cao của khí quyển.                       D. Tất cả các tầng trên.
Câu 8. Trong các thành phần của không khí, thành phần  chiếm tỉ trọng lớn 
nhất là?

          A. Khí cacbonic                  B. Oxi
          C. Hơi nước                        D. Khí nitơ               
Câu 9. Khi nào thì không khí sẽ bão hòa hơi nước? 

  A. Không khí chứa nhiều hơi nước.                        

  B. Không khí đã chứa một lượng hơi nước tối đa.  
  D. Không khí không chứa hơi nước.
  C. Không khí chứa một ít hơi nước.
Câu 10. Có mấy loại gió chính trên Trái Đất?

         A. 1.                                     B. 2.        

         C. 3.                                     D. 4.
Câu 11. Nguyên nhân khiến không khí có độ ẩm là do?

          A. Do càng lên cao nhiệt độ càng giảm.

B. Do mưa nhiều.

C. Do không khí chứa một lượng hơi nước nhất định.

D. Do không khí chứa nhiều mây.
Câu 12. Để đo lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng dụng cụ gì?

          A. Nhiệt kế.                         B. Áp kế.                     
          C. Ẩm kế.                            D. Vũ kế.

Câu 13. Nguyên nhân sinh ra gió ?

          A. Do chênh lệch khí áp       B. Do độ ẩm .        
          C. Do nhiệt độ.                     D. Do biển.                         
Câu 14. (1,75 điểm) Điền vào chỗ trống cho các câu sau

A. Các đai khí áp thấp nằm ở các vĩ độ: ………………………………

B. Các đai khí áp cao nằm ở các vĩ độ: ..………………………………. 

B) Tự luận: (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Cho biết đặc điểm tính chất các khối khí ? 
Câu 6 (2 điểm). Dựa vào bảng lượng mưa (mm) ở Tp. Hồ Chí Minh: 
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tp. HCM
	30
	25
	20
	45
	120
	165
	180
	205
	220
	150
	70
	55


a. Tính tổng lượng mưa trong năm ở Tp.Hồ Chí Minh.

b. Tính tổng lượng mưa các tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ở Tp.Hồ Chí Minh.

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM - ĐỀ 2
A) Phần trắc nghiệm khách quan: 5 điểm

Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm (câu 1 - câu 13)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14: Mỗi đai áp đúng được 0.25 đ

	Đáp án
	A
	C
	B 
	A
	C
	B
	B
	D
	B 
	C
	C
	D
	A 
	A: 0(, 60(B, 60(N

B: 30(B, 30(N, 90(B, 90(N


B) Tự luận: (5 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

- Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao. (0,75 đ)

- Khối khí lạnh hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp. (0,75 đ)

- Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn. (0,75 đ)

- Khối khí lục địa hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô. (0,75 đ)

Câu 2: (2 điểm)
a. Tổng lượng mưa trong năm ở Tp.Hồ Chí Minh  =  Tổng 12 tháng  =  1285 (mm) (1 đ)

b. Tổng lượng mưa các tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ở Tp.Hồ Chí Minh:

120 + 165 + 180 + 205 + 220 + 150  =  1040 (mm) (1 đ)

